
1 VÕ CÔNG TRỌNG 24/8/1976 052076007525 25/10/2023 An Nhơn, Bình Định
Công ty CPTVXD thủy lợi 

thủy điện
Kỹ sƣ thủy lợi Đại học thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

2
NGUYỄN NGỌC ÁNH 

NHANH
13/03/2000 05230006431 10/3/2025 Tây Sơn, Bình Định

Công ty TNHH XD Tấn 

Phát

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Khảo sát địa hình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Thiết kế công trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc
I

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I

6 VÕ CHÍ CƢỜNG 22/02/1977 ;052077018064 10/8/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CPTVXD thủy lợi 

thủy điện
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học giao thông vận 

tải

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

7 LÊ THỊ BÍCH VI 20/6/1994 52194014552 10/02/2022 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH XD Tấn 

Phát
Kỹ sƣ kinh tế xây dựng 

Đại học giao thông vận 

tải
Định giá xây dựng II

Định giá xây dựng III

Khảo sát địa hình III

Thiết kế công trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

10 NGUYỄN HỮU TUÂN 05/01/1981 046081012540 13/9/2022 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Lê Nguyễn Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Đại học Duy Tân
Thiết kế xây dựng công trình đƣờng 

bộ
I

11 TRẦN QUỐC VIỆT 24/4/1997 0520970125 10/8/2021 Phù Mỹ, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Trƣờng Thành
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

HạngLĩnh vực thi

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH XD Tấn 

Phát

Kỹ sƣ kỹ thuật môi trƣờng 

( cố đồ án cấp thoát nƣớc)

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Công ty TNHH TVTKTH 

An Thịnh
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình Đại học thủy lợi

9 PHẠM THỊ KIM NGỌC 09/11/1999 052199000183 25/3/2021

8 ĐẶNG THẾ VIỄN 06/4/1982 052082016884 16/8/2022 Tây Sơn, Bình Định

Quy Nhơn, Bình Định Viện DH2 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc Đại học thủy lợi5 NGUYỄN VĂN THÀNH 20/10/1986 052086004535 4/10/2022

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Khuê Văn 

Các
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
4 LÊ VĂN THÀNH 05/8/1977 052077021335 09/8/2021

Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty TNHH Tấn Sơn Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
3 LÊ TRƢỜNG ĐẠI 03/01/1985 052085017811 09/12/2024

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 04 NĂM 2025 (Theo NĐ 175)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

12 LÊ TUẤN TRỰC 16/01/1982 052082017508 11/8/2021 Phù Mỹ, Bình Định
Công ty TNHH TKTXD 

Bình Định
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I

13 NGUYỄN NGỌC TIẾN 28/8/1969 052069009001 22/9/2021 Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty TNHH Minh Kim Kỹ sƣ thủy lợi Đại học thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Thiết kế hệ thống điện công trình I

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I

15 LÊ QUÝ PHÚ 23/02/1991 052091003368 17/11/2022 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH TVMT 

Miền Trung

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

17 NGUYỄN ĐỨC HÂN 03/4/2000 05200005324 09/4/2025 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH TVMT 

Miền Trung
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Đại học giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

20 TRƢƠNG THỊ ẨN 10/8/1984 052184010547 14/9/2024 An Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc Đại học thủy lợi

Thiết kế hệ thống cấp - thoát nƣớc 

công trình
II

21 HÀ TUẤN KIỆT 10/8/1972 052072015034 01/9/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

22 LÊ HỮU TRÍ 16/4/1992 052092013855 17/6/2022 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH Tân Phú 

Gia

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn Định giá xây dựng II

23 NGUYỄN VĂN TOÀN 09/10/1992 052092012005 19/7/2022 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty CP TVXD Đại 

Nam
Cử nhân kinh tế xây dựng 

Đại học giao thông vận 

tải
Định giá xây dựng III

24 ĐỖ THANH HIẾU 24/01/1986 052086017415 05/12/2021 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Bình An Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Quy Nhơn Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
19 NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM 11/6/1983 052083000708 25/10/2023

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CP TVTKXD 

Nguyễn Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Công ty TNHH TVXD 

Tân Tiến
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

18 NGUYỄN HẢI HẬU 28/8/1985 052085009910 28/6/2021

16 NGÔ HỮU HÙNG 11/11/1982 052082015657 12/7/2024 Quy Nhơn, Bình Định

Gia Lai
Công ty TNHH TVTKXD 

Huy Hoàng
Kỹ sƣ điện - điện tử Đại học Quy Nhơn14 TRẦN THANH QUỐC 2/9/1986 052086013091 18/02/2023

2


